
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO XUÂN TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       

 TRƯỜNG TIỂU HỌC THỌ NGHIỆP  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

                        

  DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 
  ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC HẠN NĂM 2024 DO LẬP THÀNH TÍCH XUẤT SẮC 

Tổng số cán bộ, công chức, viên chức ở cơ quan, đơn vị có mặt tại thời điểm báo cáo: 54 người 
  Số người được nâng lương trước hạn là: 5 người 
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    Khen thưởng Ngạch, bậc, HS lương trước khi nâng Kết quả nâng bậc trong năm 2024  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  20   

1 Lê Văn Thang 05/10/1986 ĐHSP Giấy khen -

UBND huyện  

Số: 3812/QĐ-

UBND ngày 
13/7/2023 

V.07.03.29 4 3,33 01/03/2021   V.07.03.29 5 3,66 01/09/2023   0,33 16 1.800.000 9.504.000  

2 Lê Thị Tâm 09/09/1975 ĐHSP Giấy khen- Sở 

GDĐT 

Số: 1213/QĐ-

SGDĐT ngày 
18/8/2021 

V.07.03.28 3 4,68 01/01/2021   V.07.03.28 4 5,02 01/07/2023   0,34 18 1.800.000 11.016.000  

3 Nguyễn Đức Cường 17/08/1980 ĐHSP Giấy khen -

UBND huyện  

Số: 3812/QĐ-

UBND ngày 
13/7/2023 

V.07.03.29 6 3,99 01/10/2021   V.07.03.29 7 4,32 01/04/2024   0,33 9 1.800.000 5.346.000  

4 Đỗ Thị Lan 20/03/1989 CĐSP Giấy khen -

UBND huyện  

Số: 3345/QĐ-

UBND ngày 

28/07/2022 

V.07.03.08 4 3,03 01/03/2021   V.07.03.08 5 3,34 01/09/2023   0,31 16 1.800.000 8.928.000  

5 Lại Thị Huyền 24/04/1976 CĐSP CSTĐ-UBND 
huyện  

Số: 3111/QĐ-
UBND ngày 

27/06/2018 

V.07.03.08 6 3,65 01/09/2021   V.07.03.08 7 3,96 01/03/2024   0,31 10 1.800.000 5.580.000  

 Cộng           18,7         20,3     1,62              

40.374.000  
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